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	Số:        /2022/QĐ-UBND
	Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2022.


                 DỰ THẢO

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai.
–––––––––––––––

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 
Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ về phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 
Căn cứ Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 
Căn cứ Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017của Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23tháng 9 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31tháng 12 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đồng Nai tại Tờ trình số    /TTr-SGTVT ngày      /     /2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày    tháng    năm 2022.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp; Giám đốc Công an tỉnh; Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai; Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các nhà thầu thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giao thông vận tải (báo cáo);
- UB ATGT Quốc gia (báo cáo);
- Cục kiểm tra văn bản - BTP (kiểm tra);
- Bí thư, các PBT Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Chánh, các PVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh (Đăng công khai);
- Lưu VT, KTN.
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QUY ĐỊNH
Về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên
                                              địa bàn tỉnh Đồng Nai
(Ban hành kèm theo Quyết định số:     /2022/QĐ-UBND ngày      /      /2022.  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
––––––––––––––––––––
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định một số nội dung về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trừ đường quốc lộ và đường cao tốc, nội dung quy định bao gồm: phân cấp quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; chấp thuận, cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; chấp thuận thiết kế kỹ thuật, phương án tổ chức giao thông, cấp phép thi công nút giao đấu nối đường nhánh vào đường bộ; trách nhiệm về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
Các nội dung khác về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ngoài Quy định này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức cá nhân liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; đảm bảo giao thông và an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.   
Điều 3. Phân cấp quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
1. Sở Giao thông vận tải thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường tỉnh trên địa bàn tỉnh.
2. Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Đồng Nai, Ban Quản lý Khu công nghệ cao - công nghệ sinh học Đồng Nai thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường bộ trong các khu công nghiệp, khu công nghệ trên địa bàn tỉnh.
3. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) thực hiện quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường tỉnh (nếu được Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý) đường huyện, đường đô thị và các tuyến đường xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện, thành phố, 
Điều 4. Xác định phạm vi quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
1. Phạm vi quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được xác định theo quy định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định số 100/2013/NĐ-CP và Nghị định số 117/2021/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.
2. Cơ quan quản lý đường bộ được phân cấp tại Điều 3 của Quy định này có trách nhiệm lập kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện việc xác định phạm vi đất của đường bộ và hành lang an toàn đường bộ theo quy định để cắm mốc lộ giới các tuyến đường được phân cấp quản lý.
3. Sau khi thực hiện công tác cắm mốc lộ giới, cơ quan chủ trì bàn giao mốc lộ giới và hồ sơ cắm mốc lộ giới cho UBND cấp huyện, cấp xã có tuyến đường đi qua để bảo vệ quản lý theo quy định. Các cơ quan quản lý nhà nước có chức năng cấp đất, cấp phép xây dựng phải tuân thủ phạm vi hành lang an toàn đường bộ theo quy định.
Điều 5. Sử dụng, khai thác phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
1. Việc khai thác, sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP, Nghị định số 100/2013/NĐ-CP, Nghị định số 117/2021/NĐ-CP, Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT, Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT, Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT, Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT và các nội dung tại Quy định này.

2. Đất của đường bộ chỉ dành để xây dựng công trình đường bộ và công trình sử dụng, khai thác cho mục đích an toàn giao thông vận tải đường bộ, trừ một số công trình thiết yếu không thể bố trí ngoài phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được quy định tại Khoản 1, Điều 12, Thông tư số 50/TT/2015/BGTVT, Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT.

Chương II

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
           Điều 6. Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận cùng thời điểm cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác.
1. Ngay từ khi lập dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ, chủ đầu tư tổ chức lập và gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu đến cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền để xem xét chấp thuận.
2. Chấp thuận cùng thời điểm cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu chỉ được thực hiện đối với các trường hợp sau: sửa chữa công trình thiết yếu; xây dựng công trình đường dây tải điện, thông tin, viễn thông giao cắt phía trên với đường bộ có cột nằm ngoài hành an toàn đường bộ nhưng phải đảm bảo về phạm vi bảo vệ trên không, giới hạn khoảng cách an toàn theo chiều ngang quy định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP, Nghị định số 100/2013/NĐ-CP, Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT, Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT.
3. Cơ quan thẩm quyền chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận cùng thời điểm cấp phép thi công công trình thiết yếu là cơ quan quản lý đường bộ được phân cấp theo Điều 3 của Quy định này.

4. Hồ sơ đề nghị chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu gồm có:
a) Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quy định này.

b) 02 bộ hồ sơ thiết kế trong đó bao gồm các thông tin về vị trí và lý trình công trình đường bộ tại nơi xây dựng công trình thiết yếu; bản vẽ thể hiện kích thước công trình thiết yếu trên bình đồ, mặt cắt ngang công trình đường bộ (trường hợp công trình thiết yếu dạng tuyến thì cứ 20m vẽ 01 mặt cắt ngang); biện pháp tổ chức thi công công trình thiết yếu; bản vẽ thiết kế kết cấu và biện pháp thi công hoàn trả công trình đường bộ bị ảnh hưởng do thi công công trình thiết yếu.

c) Đối với công trình thiết yếu lắp đặt vào cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ có kết cấu phức tạp khác: hồ sơ thiết kế quy định tại điểm b khoản này phải được thẩm tra thiết kế xây dựng về nội dung an toàn công trình, sự tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; phải được đóng dấu thẩm tra và kèm theo báo cáo kết quả thẩm tra của tổ chức tư vấn thẩm tra (tổ chức này phải độc lập về pháp lý, tài chính với chủ công trình thiết yếu và nhà thầu tư vấn lập hồ sơ thiết kế, phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định của phấp luật về xây dựng).
5. Hồ sơ đề nghị chấp thuận cùng thời điểm cấp phép thi công công trình thiết yếu bao gồm đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục 1A và hồ sơ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Quy định này.
6. Thời hạn giải quyết:
a) Đối với hồ sơ đề nghị chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu: không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
b) Đối với hồ sơ đề nghị chấp thuận cùng thời điểm cấp phép thi công công trình thiết yếu: không quá 04 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, trường hợp phải kiểm tra hiện trường thì không quá 10 ngày làm việc.
7. Trình tự, cách thức thực hiện theo quy định tại Điều 8 Quy định này.

8. Văn bản chấp thuận có giá trị trong thời gian 18 tháng kể từ ngày ký ban hành, nếu quá 18 tháng phải thực hiện việc gia hạn. Thủ tục gia hạn như sau:

a) Đơn đề nghị gia hạn theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quy định này.
b) Thời hạn giải quyết: không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn đề nghị theo quy định.
c) Thời gian gia hạn: chỉ thực hiện việc gia hạn 01 lần với thời gian gia hạn không quá 12 tháng.
Điều 7. Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác

1. Cơ quan thẩm quyền cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu là cơ quan thực hiện thủ tục chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu.
2. Hồ sơ cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu gồm có:
a) Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công công trình theo mẫu tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Quy định này.

b) 03 bộ hồ sơ thiết kế bản vẽ thiết kế thi công trong đó bao gồm: các nội dung thể hiện quy mô công trình, hạng mục công trình thiết yếu và các nội dung quy định tại các điểm b, c, khoản 4 Điều 6 Quy định này; biện pháp tổ chức thi công thể hiện phương án thi công, phương án bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng, phương án đảm bảo an toàn giao thông.

c) Bản chính hồ sơ đề nghị chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận để đối chiếu.
3. Thời hạn giải quyết: không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

4. Trình tự, cách thức thực hiện theo quy định tại Điều 8 Quy định này.
Điều 8. Trình tự, cách thức thực hiện

1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp, qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính. 

2. Cơ quan thẩm quyền tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ theo quy định.

3. Cơ quan thẩm quyền tiến hành thẩm định hồ sơ:
a) Hồ sơ đủ điều kiện thì cơ quan thẩm quyền có văn bản chấp thuận, cấp giấy phép thi công theo mẫu tại Phụ lục 5 kèm theo Quy định này và giao lại 01 bộ cho tổ chức, cá nhân đề nghị.
b) Hồ sơ không đủ điều kiện thì cơ quan thẩm quyền có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

           Điều 9. Trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý, sử dụng công trình thiết yếu 

1. Khi hoàn thành thi công xây dựng công trình thiết yếu, chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý sử dụng công trình thiết yếu (sau đây gọi tắt là chủ công trình thiết yếu) có trách nhiệm thông báo đến cơ quan cấp phép thi công để nghiệm thu công tác hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ bị ảnh hưởng do thi công công trình thiết yếu, nộp hồ sơ hoàn công cho cơ quan cấp phép thi công để lưu trữ, bổ sung, cập nhật vào hồ sơ quản lý tuyến đường.

2.  Khắc phục sự cố công trình thiết yếu: khi phát hiện hoặc nhận được thông tin về sự cố công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, chủ công trình thiết yếu chịu trách nhiệm khắc phục ngay. Trường hợp không khắc phục được kịp thời, gây ảnh hưởng đến giao thông đường bộ, cơ quan quản lý đường bộ sẽ tổ chức khắc phục để đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn, chủ công trình thiết yếu phải chịu trách nhiệm hoàn trả kinh phí khắc phục cho cơ quan quản lý đường bộ.

3. Di dời công trình thiết yếu: khi cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền yêu cầu di dời công trình thiết yếu xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác, chủ công trình thiết yếu phải tự tổ chức thực hiện việc di chuyển kịp thời theo yêu cầu mà không được bồi thường, hỗ trợ và chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan đến việc di dời công trình thiết yếu

4. Kiểm tra, giám sát chất lượng thi công công trình thiết yếu ảnh hưởng đến an toàn giao thông, bền vững kết cấu công trình đường bộ;

5. Sửa chữa, hoàn trả nguyên trạng và bảo hành chất lượng các công trình đường bộ bị ảnh hưởng do việc thi công công trình thiết yếu; quy định trong hợp đồng với nhà thầu thi công công trình thiết yếu về nghĩa vụ thực hiện bảo hành đối với các hạng mục hoàn trả công trình đường bộ theo quy định của pháp luật về xây dựng, đồng thời có điều kiện hoàn trả số tiền bảo hành là sau khi có văn bản của cơ quan thẩm quyền cấp phép thi công xác nhận đã hoàn thành trách nghiệm bảo hành.

6. Quản lý, bảo trì công trình theo quy định, đảm bảo an toàn công trình; không làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ, các công trình xung quanh và công tác bảo trì công trình đường bộ trong quá trình khai thác, sử dụng; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tai nạn khi thực hiện việc bảo dưỡng thường xuyên công trình thiết yếu.
7. Thực hiện việc đề nghị cấp giấy phép thi công khi sửa chữa công trình thiết yếu nếu ảnh hưởng đến an toàn giao thông, bền vững công trình đường bộ theo quy định tại Quy định này.

           Điều 10. Chấp thuận, cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ đang khai thác:
1. Việc lắp đặt biển quảng cáo trong hoặc ngoài hành lang an toàn đường bộ tuân theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Cá nhân, tổ chức được phép lắp đặt biển quảng cáo chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan do việc lắp đặt biển quảng cáo gây ra.

2. Giới hạn khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang của biển quảng cáo tính từ mép đất của đường bộ đến điểm gần nhất của biển quảng cáo tối thiểu bằng 1,3 lần chiều cao của biển (điểm cao nhất của biển) và không được nhỏ hơn 05 mét.

3. Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ là cơ quan quản lý đường bộ được phân cấp theo Điều 3 của Quy định này.

4. Trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ, thời gian giải quyết thủ tục chấp thuận xây dựng, cấp phép thi công thực hiện như đối với công trình thiết yếu. 
Chương III
ĐẤU NỐI ĐƯỜNG NHÁNH VÀO ĐƯỜNG BỘ
  Điều 11.  Đấu nối đường nhánh vào đường tỉnh
1. Đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh bao gồm:
a) Đường huyện, đường đô thị.
b) Đường chuyên dùng, đường gom.

c) Đường xã, đường giao thông nông thôn; đường dẫn ra vào cửa hàng xăng dầu, nhà máy hoặc công trình tương tự có phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ra vào thường xuyên.

2. Yêu cầu khi đấu nối vào đường tỉnh

a) Đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa hai điểm đấu nối theo quy định tại khoản 4 Điều này.
b) Không đấu nối trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của cầu, hầm, cầu phao, bến phà.
c) Không đấu nối vào bụng đường cong nằm có bán kính đường cong nhỏ hơn bán kính đường cong tối thiểu thông thường theo cấp kỹ thuật của đường. Khi đấu nối vào lưng đường cong có bố trí siêu cao phải thiết kế cải tạo để đảm bảo an toàn giao thông theo yêu cầu của tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô hiện hành.
d) Có đủ quỹ đất để xây dựng làn chuyển tốc, làn dừng xe chờ rẽ trái và các yêu cầu kỹ thuật khác của nút giao theo yêu cầu của tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô hiện hành.

3. Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư ngoài đô thị, khu thương mại – dịch vụ hoặc các dự án xây dựng dọc đường tỉnh phải nằm ngoài hành lang an toàn đường bộ và phải có đường gom nằm ngoài hành lang an toàn đường bộ, chỉ đấu nối vào đường tỉnh bằng đường gom và điểm đấu nối phải đảm bảo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều này.
4. Khi đấu nối đường nhánh vào đường tỉnh phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa hai điểm đấu nối liền kề quy định như sau:
a) Trong phạm vi địa giới hành chính của nội thành, nội thị: theo quy hoạch đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
b) Ngoài phạm vi địa giới hành chính của nội thành, nội thị: 
Đối với các tuyến đường tỉnh không có dải phân cách giữa, khoảng cách giữa các điểm đấu nối liền kề cùng phía dọc theo một bên tuyến được xác định theo cấp kỹ thuật của đường tỉnh, cụ thể như sau: đối với đường cấp III trở lên không nhỏ hơn 1.500 mét, đối với đường cấp IV trở xuống không nhỏ hơn 1.000 mét.

Đối với các tuyến đường tỉnh có dải phân cách giữa, khoảng cách giữa các điểm đấu nối liền kề cùng phía dọc theo một bên tuyến được xác định theo cấp kỹ thuật của tuyến đường tỉnh, cụ thể như sau: đối với tuyến đường cấp I, cấp II không nhỏ hơn 2.000 mét; đường cấp III trở xuống không nhỏ hơn 1.000 mét.
Đối với các trường hợp cần thiết phải đấu nối vào đường tỉnh nhưng không thể đảm bảo được khoảng cách tối thiểu như trên thì phải được UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương.
           Điều 12. Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông nút giao đấu nối vào đường tỉnh.

1. Trước khi phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công nút giao hoặc công trình có nút giao đấu nối vào đường tỉnh, chủ đầu tư tổ chức lập và gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của nút giao đến cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền để xem xét chấp thuận.
2. Cơ quan thẩm quyền chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông nút giao đấu nối vào đường tỉnh là cơ quan quản lý đường bộ được phân cấp theo Điều 3 của Quy định này.
3. Hồ sơ đề nghị chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của nút giao gồm:

a) Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của nút giao theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Quy định này.
b) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền (bản sao có chứng thực) trong đó có nội dung chấp thuận xây dựng nút giao hoặc chấp thuận xây dựng công trình, dự án có nút giao đấu nối.
c) 02 bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực lập và được thẩm tra thiết kế theo quy định của pháp luật về xây dựng, được chủ đầu tư xác nhận lên hồ sơ. Thiết kế nút giao đấu nối phải tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành về thiết kế đường, đảm bảo khả năng thông hành và an toàn giao thông.

4. Thời hạn giải quyết: không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Trình tự, cách thức thực hiện theo quy định tại Điều 8 Quy định này.

6. Các dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ đã được Sở Giao thông vận tải thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở trong đó có nút giao đấu nối vào đường tỉnh thì không phải thực hiện bước chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông nút giao.
7. Văn bản chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao có giá trị trong thời gian 12 tháng kể từ ngày ký ban hành, nếu quá 12 tháng phải thực hiện việc gia hạn. Thủ tục gia hạn thực hiện như quy định tại khoản 7 Điều 6 của Quy định này.

  Điều 13. Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh.

1. Trước khi xây dựng nút giao đấu nối vào đường tỉnh, chủ đầu tư tổ chức lập và gửi hồ sơ đề nghị cấp phép thi công nút giao đến cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền để cấp giấy phép thi công.

2. Cơ quan thẩm quyền cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh là cơ quan thực hiện thủ tục chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông nút giao.

3. Hồ sơ đề nghị cấp phép thi công thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh gồm có:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công công trình theo mẫu tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Quy định này.

b) 02 bộ hồ sơ thiết kế bản vẽ thiết kế thi công trong đó bao gồm: các nội dung quy định tại các điểm c khoản 3 Điều 12 Quy định này; biện pháp tổ chức thi công thể hiện phương án thi công, phương án bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng, phương án đảm bảo an toàn giao thông.

c) Bản chính hồ sơ đề nghị chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông nút giao đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận để đối chiếu.

4. Thời hạn giải quyết: không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Trình tự, cách thức thực hiện theo quy định tại Điều 8 Quy định này.

          Điều 14. Đấu nối đường nhánh vào đường huyện, đường đô thị, đường trong khu - cụm công nghiệp, khu công nghệ
1. Khi đấu nối đường nhánh vào đường huyện, đường đô thị, đường trong khu - cụm công nghiệp, khu công nghệ phải đảm bảo các quy định tại điểm b, c, khoản 2 Điều 11 của Quy định này.

2. Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông nút giao đấu nối vào đường huyện, đường đô thị, đường trong khu - cụm công nghiệp, khu công nghệ:
a) Trước khi phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công nút giao hoặc công trình có nút giao đấu nối, chủ đầu tư tổ chức lập và gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của nút giao đến cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền để xem xét chấp thuận.

b) Cơ quan thẩm quyền chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông nút giao đấu nối vào đường huyện, đường đô thị, đường trong khu - cụm công nghiệp, khu công nghệ là cơ quan quản lý đường bộ được phân cấp theo Điều 3 của Quy định này.

c) Hồ sơ đề nghị chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của nút giao thực hiện theo khoản 3 Điều 12 của Quy định này.
d) Thời gian thực hiện: không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

e) Trình tự, cách thức thực hiện theo quy định tại Điều 8 của Quy định này.

g) Các dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ đã được cơ quan quy định tại điểm b khoản này hoặc Phòng được giao quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở trong đó có nút giao đấu nối thì không phải thực hiện bước chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông nút giao.
3. Thời gian hiệu lực của văn bản chấp thuận và việc gia hạn thời gian được thực hiện theo khoản 7 Điều 12 của Quy địn này.

4. Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường huyện, đường đô thị, đường trong khu - cụm công nghiệp, khu công nghệ 
a) Trước khi xây dựng nút giao đấu nối vào đường huyện, đường đô thị, đường trong khu - cụm công nghiệp, khu công nghệ, chủ đầu tư tổ chức lập và gửi hồ sơ đề nghị cấp phép thi công nút giao đến cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền để cấp giấy phép thi công.

b) Cơ quan thẩm quyền cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường huyện, đường đô thị, đường trong khu - cụm công nghiệp, khu công nghệ là cơ quan quản lý đường bộ được phân cấp theo Điều 3 của Quy định này.
c) Hồ sơ đề nghị chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của nút giao thực hiện theo khoản 3 Điều 13 của Quy định này.

d) Thời gian thực hiện: không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

e) Trình tự, cách thức thực hiện theo quy định tại Điều 8 của Quy định này.

           Điều 15. Đấu nối tạm thời có thời hạn vào đường bộ đang khai thác
1. Đối với dự án, công trình xây dựng do điều kiện địa hình trong khu vực khó khăn hoặc điều kiện kỹ thuật của thiết bị, cho phép mở điểm đấu nối tạm thời có thời hạn để làm đường công vụ vận chuyển nguyên vật liệu, vận chuyển thiết bị máy móc; hết thời hạn đấu nối tạm sẽ hoàn trả hiện trạng ban đầu của hành lang an toàn đường bộ.

2. Thời hạn sử dụng điểm đấu nối tạm thời không quá 12 tháng, trường hợp đặc biệt có thể gia hạn 01 (một) lần nhưng tổng thời gian mở điểm đấu nối tạm không quá 24 tháng. Sau thời hạn này, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm xóa bỏ điểm đấu nối tạm thời và hoàn trả hành lang an toàn đường bộ như ban đầu; trường hợp dự án, công trình có tiến độ thi công lớn hơn 24 tháng, phải làm đường gom nối từ dự án đến nút giao điểm đấu nối gần nhất.

3. Điều kiện đấu nối tạm thời có thời hạn vào đường bộ đang khai thác: dự án, công trình được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.
4. Khi có nhu cầu, chủ đầu tư gửi văn bản đề nghị chấp thuận đấu nối tạm thời trong đó nêu rõ lý do, vị trí, lý trình điểm đấu nối, thời gian sử dụng điểm đấu nối tạm thời đến cơ quan quản lý đường bộ được phân cấp theo Điều 3 của Quy định này để được xem xét chấp thuận, cấp phép thi công.
5. Việc chấp thuận thiết kế, cấp phép thi công điểm đấu nối tạm thời thực hiện theo quy định tại Điều 12, 13, 14 của Quy định này
           Điều 16. Trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý, sử dụng nút giao đấu nối 

1. Nút giao phải được cơ quan cấp phép thi công nghiệm thu và chấp thuận đưa vào khai thác, sử dụng.

2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về chất lượng nút giao, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, bền vững của kết cấu đường bộ; nộp 01 bộ hồ sơ hoàn công đến cơ quan cấp phép thi công để lưu trữ và bổ sung, cập nhật vào hồ sơ quản lý tuyến đường.

3. Chủ sử dụng nút giao có trách nhiệm bảo dưỡng, bảo trì nút giao, việc bảo dưỡng thường xuyên nút giao không cần đề nghị cấp phép thi công nhưng phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn giao thông. Khi sửa chữa, cải tạo nút giao phải đề nghị cấp phép thi công theo Quy định này.

.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
           Điều 17. Điều khoản thi hành.


1. Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Trưởng Ban quản lý các Khu Công nghiệp, Giám đốc Khu công nghệ sinh học – Công nghệ cao, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện  có trách nhiệm tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Quy định này.


2. Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo đúng Quy định này.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc chưa phù hợp, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

PHỤ LỤC 1
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số …/2022/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)
 

	(1)
(2)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: …../…..
	…., ngày …. tháng …. năm 202….


 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Công trình (...3...)
Kính gửi ……………………….. (4)

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013, Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP;

- Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017, Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT;
- Căn cứ (…5…..)

( …2....) đề nghị được chấp thuận xây dựng công trình (..3..)
Gửi kèm theo các tài liệu sau:
+ Hồ sơ thiết kế theo quy định;
+ Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế (6) do (...7...) thực hiện.
+ (...8...).
(.. .2...) cam kết sẽ tự di chuyển hoặc cải tạo công trình thiết yếu và không yêu cầu bồi thường khi cơ quan quản lý đường bộ yêu cầu, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các trách nhiệm quy định tại Điều 9 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số …/2022/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Địa chỉ liên hệ: ……
Số điện thoại: …….

 

	
Nơi nhận:
- Như trên;
- ……….;
- ………..
	
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 
Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị
(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).
(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu.
(3) Ghi tên công trình, tên đường, lý trình, địa phương; ví dụ “Xây dựng đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của Đường ĐT.769, tại Km+… bên phải hoặc bên trái tuyến, huyện Long Thành”.
(4) Tên cơ quan thẩm quyền chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu.
(5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt dự án đầu tư công trình thiết yếu của cấp có thẩm quyền.
(6) Bản sao hoặc bản chính có xác nhận của chủ công trình (nếu công trình thiết yếu xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác).
(7) Tổ chức tư vấn thẩm tra (độc lập với tổ chức tư vấn lập Hồ sơ thiết kế) được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ.
(8) Các tài liệu cần thiết khác./.
PHỤ LỤC 1A
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÙNG THỜI ĐIỂM VỚI CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số …/2022/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)
	(1)
(2)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: …./….
	…., ngày …. tháng …. năm 20…


 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÙNG THỜI ĐIỂM VỚI CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Công trình (...3...)
Kính gửi ……………………….. (4)

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013, Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP;

- Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017, Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT;

 
(…..2…..) đề nghị được chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công công trình (…3..).

Thời gian thi công bắt đầu từ ngày ... tháng ... năm ... đến hết ngày ...tháng ... năm ...
Xin gửi kèm theo các tài liệu sau:
+ (...5...) (bản chính).
+ (...6...).
(…2...) cam kết sẽ tự di chuyển hoặc cải tạo công trình thiết yếu và không yêu cầu bồi thường khi cơ quan quản lý đường bộ yêu cầu, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các trách nhiệm quy định tại Điều 9 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số …/2022/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (Đối với trường hợp đề nghị cấp phép thi công công trình thiết yếu).
(…2...) cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định và không gây ô nhiễm môi trường (Đối với thi công công trình khác trên đường bộ đang khai thác).
(...2...) cam kết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt và tuân thủ theo quy định của Giấy phép thi công. Nếu không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, (...2...) chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
Địa chỉ liên hệ: …….

Số điện thoại: ...........
 

	
Nơi nhận:
- Như trên;
- ……………;
- Lưu VT.
	
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị
(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).
(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (công trình thiết yếu hoặc thi công trên đường bộ đang khai thác);
(3) Ghi tên công trình, tên đường, lý trình, địa phương; ví dụ “Sửa chữa đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường ĐT.765, tại Km…+…, huyện Xuân Lộc”.
(4) Tên cơ quan chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công;
(5) Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công theo quy định.
(6) Các tài liệu khác nếu (..2..) thấy cần thiết./.
Ghi chú:
Trên đây là các nội dung chính của mẫu Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công, các tổ chức, cá nhân căn cứ từng công trình cụ thể để điền đầy đủ các thông tin cần thiết và gửi kèm theo hồ sơ, tài liệu liên quan cho phù hợp./.
PHỤ LỤC 2
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số …/2022/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)
 

	(1)
(2)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: …../…..
	…., ngày …. tháng …. năm 20.….


 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Công trình (...3...)
Kính gửi ……………………….. (4)

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư số .../TT-BGTVT ngày ... tháng ... năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
- Căn cứ (…5…..)

 (.. .2...) đề nghị được gia hạn chấp thuận xây dựng công trình (..3..), lý do gia hạn:.................
Gửi kèm theo các tài liệu sau:

+ (…5…) (bản sao);

+ (…6…).
(.. .2...) cam kết sẽ tự di chuyển hoặc cải tạo công trình thiết yếu và không yêu cầu bồi thường khi cơ quan quản lý đường bộ yêu cầu, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các trách nhiệm quy định tại Điều 9 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số …/2022/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ liên hệ: ………….

Số điện thoại: ……………

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- ………….;
- ………….;
- Lưu VT.
	
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 

Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị
(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).
(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình thiết yếu.
(3) Ghi tên công trình, tên đường, địa phương; ví dụ “Gia hạn chấp thuận xây dựng đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của Đường ĐT.769, tại Km+… bên phải hoặc bên trái tuyến, huyện Long Thành”.
(4) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xây dựng công trình thiết yếu.
(5) Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu của cơ quan thẩm quyền.
(6) Các tài liệu khác nếu (...2...) thấy cần thiết./.
 

PHỤ LỤC 3
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN THIẾT KẾ  VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC GIAO THÔNG NÚT GIAO ĐƯỜNG NHÁNH ĐẤU NỐI VÀO ĐƯỜNG BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số …/2022/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)
 

	(1)
(2)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: …../…..
	…., ngày …. tháng …. năm 20….


 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN THIẾT KẾ  VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC GIAO THÔNG NÚT GIAO ĐƯỜNG NHÁNH ĐẤU NỐI VÀO ĐƯỜNG BỘ
Nút giao (...3...)
Kính gửi ……………………….. (4)

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013, Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP;

- Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017, Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT;
- Căn cứ (……..5…….)

- ( 2....) đề nghị được chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao (...3.. .)
Gửi kèm theo các tài liệu sau:
+ (…5…) (bản sao có chứng thực hoặc bản chính).
+ Hồ sơ Thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao.
(.. .2...) cam kết sẽ tự di chuyển hoặc cải tạo nút giao và không yêu cầu bồi thường khi cơ quan quản lý đường bộ yêu cầu, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các trách nhiệm quy định tại Điều 16 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số …/20../QĐ-UBND ngày … tháng … năm 20... của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ liên hệ: ……..

Số điện thoại: ………….

 

	
Nơi nhận:
- Như trên;
- ………….;
- Lưu VT.
	
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị
(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).
(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối (Do Chủ đầu tư đứng đơn).
(3) Ghi tên nút giao, tên đường, lý trình, địa phương; ví dụ: “đường Thành Công đấu nối vào đường ĐT.766 tại Km…+… bên trái tuyến hoặc phải tuyến, huyện Xuân Lộc”.
(4) Tên cơ quan thẩm quyền chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông.
(5) Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện (bản sao có chứng thực hoặc bản chính) trong đó có nội dung chấp thuận xây dựng nút giao hoặc chấp thuận xây dựng công trình, dự án có nút giao đấu nối./.
 

PHỤ LỤC 4
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số …/2022/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)
 

	(1)
(2)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: …../…..
	…., ngày …. tháng …. năm 20….


 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH
Công trình: (...3...)
Kính gửi: …..…… (...4...)

- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013, Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP;

- Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017, Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT;
- Căn cứ (……..5…….)

 
(....2....) đề nghị được cấp phép thi công công trình (…3…). Thời gian thi công bắt đầu từ ngày ... tháng ... năm ... đến hết ngày .. .tháng ... năm ...
Gửi kèm theo các tài liệu sau:
+ (...5...) (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư).
+ (...6...) (bản chính).
+ (...7...).
(…2...) cam kết sẽ tự di chuyển hoặc cải tạo công trình thiết yếu và không yêu cầu bồi thường khi cơ quan quản lý đường bộ yêu cầu, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các trách nhiệm quy định tại Điều 9 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số …/2022/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (Đối với trường hợp đề nghị cấp phép thi công công trình thiết yếu).
(…2...) cam kết sẽ tự di chuyển hoặc cải tạo nút giao và không yêu cầu bồi thường khi cơ quan quản lý đường bộ yêu cầu, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các trách nhiệm quy định tại Điều 16 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số …/20../QĐ-UBND ngày … tháng … năm 20... của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định và không gây ô nhiễm môi trường (Đối với thi công nút giao đấu nối hoặc thi công công trình khác trên đường bộ đang khai thác).
(...2...) cam kết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt và tuân thủ theo quy định của Giấy phép thi công. Nếu không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, (...2...) chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
Địa chỉ liên hệ: ……….

Số điện thoại: ………..

 

	
Nơi nhận:
- Như trên;
- ………….;
- Lưu VT.
	
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị
(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).
(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp phép thi công (công trình thiết yếu hoặc thi công trên đường bộ đang khai thác);
(3) Ghi tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép, tên đường, lý trình, địa phương; ví dụ 1: “Xây dựng đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường ĐT.763, tại Km…+…, huyện Định Quán”; ví dụ 2: “Xây dựng nút giao đường Thành Công đấu nối vào đường ĐT.766, tại Km…+…, huyện Xuân Lộc”.
(4) Tên cơ quan thẩm quyền cấp phép thi công;
(5) Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (hoặc Văn bản chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông nút giao) của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền.
(6) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công theo quy định.
(7) Các tài liệu khác nếu (..2..) thấy cần thiết./.
Ghi chú:
Trên đây là các nội dung chính của mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công, các tổ chức, cá nhân căn cứ từng công trình cụ thể để ghi các nội dung và gửi kèm theo văn bản liên quan cho phù hợp./.
PHỤ LỤC 5
MẪU GIẤY PHÉP THI CÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số …/2022/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)
 

 
	(1)
(2)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: …../…..
	…., ngày …. tháng …. năm 20….


GIẤY PHÉP THI CÔNG
Công trình: ……(3)…………..

- Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017, Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT;
- Căn cứ Quyết định số …./20.../QĐ-UBND ngày …/…/… của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Căn cứ các nội dung trong Đơn đề nghị cấp phép thi công của ...... (4) .... và hồ sơ thiết kế thi công gửi kèm.
1. Cấp cho: (…4…).

- Địa chỉ ………………………………….;
- Điện thoại ……………………………….;
- ……………………………………………………………….

2. Được phép thi công công trình:...(3)..., theo hồ sơ thiết kế và tổ chức thi công được duyệt, với các nội dung chính như sau:
a).................................................................................................................................... ;

b).................................................................................................................................... ;

c).................................................................................................................................... ;

d) ................................................................................................................................... ;

3. Thời hạn thi công:
Giấy phép thi công này có thời hạn từ ngày .../…/... đến ngày …/… /....
Quá thời hạn quy định phải đề nghị cấp gia hạn.

4. Các yêu cầu đối với chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia xây dựng công trình:
- Mang giấy này đến đơn vị quản lý đường bộ (trực tiếp quản lý tuyến đường) để nhận bàn giao mặt bằng hiện trường; tiến hành thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông theo hồ sơ tổ chức thi công được duyệt và các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông khi thi công trên đất dành cho đường bộ.
- Sau khi nhận mặt bằng hiện trường, đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm về an toàn giao thông, chịu sự kiểm tra, kiểm soát của đơn vị quản lý đường bộ và cơ quan có thẩm quyền khác.
- Kể từ ngày nhận bàn giao mặt bằng, nếu đơn vị thi công không thực hiện việc tổ chức giao thông, gây mất an toàn giao thông sẽ bị đình chỉ thi công; mọi trách nhiệm liên quan đến tai nạn giao thông và chi phí thiệt hại khác (nếu có) đơn vị thi công tự chịu trách nhiệm, ngoài ra còn chịu xử lý theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đền bù thiệt hại công trình đường bộ do lỗi của đơn vị thi công gây ra khi thi công trên đường bộ đang khai thác.
- Khi kết thúc thi công phải bàn giao lại mặt bằng, hiện trường cho đơn vị quản lý đường bộ.
- Các nội dung khác nếu (…2…) thấy cần thiết./.

 

	
Nơi nhận:
- ………….;
- ………….;
- Lưu VT.
	
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 

Hướng dẫn nội dung ghi trong mẫu Giấy phép thi công:
(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức cấp phép thi công (nếu có).
(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức cấp phép thi công;
(3) Ghi nọi dung tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép, tên đường, lý trình, địa phương; ví dụ 1: “Xây dựng đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường ĐT.763, tại Km…+…, huyện Định Quán”; ví dụ 2: “Xây dựng nút giao đường Thành Công đấu nối vào đường ĐT.766, tại Km…+…, huyện Xuân Lộc”.

(4) Tổ chức, cá nhân đứng đơn đề nghị./.
Số 02, Nguyễn Văn Trị, P. Thanh Bình, Tp.Biên Hòa


Tel: (0251) 3822501 – Fax: (0251) 3823854 - 3824934

